DANH SÁCH
TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT PHƯỜNG ĐĂK CẤM
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND, ngày     tháng       năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân phường Đăk Cấm)

	
STT

	Họ và tên
	Chức vụ, chức danh và 
đơn vị công tác (nếu có)
	Chức vụ 
Tổ hòa giải cơ sở
	Ghi chú 

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 01, phường Đăk Cấm

	1
	Ngô Đình Hưng
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	2
	Đỗ Thị Sen
	Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ
	Hòa giải viên
	

	3
	Hà Thị Mỹ Linh
	Chi hội phó Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	4
	Nguyễn Thái Dũng
	Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	5
	Cao Thị Hoa
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 02, phường Đăk Cấm

	6
	Võ Huy Đông
	Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	7
	Mạc Thị Lê Trinh
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	8
	Hồ Thị Min
	Chi hội phó chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	9
	Nguyễn Thị Sự
	Hội viên Hội CCB
	Hòa giải viên
	

	10
	Đoàn Minh Cư
	Hội viên Hội NCT
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 03, phường Đăk Cấm

	11
	Tô Văn Nhuận
	Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	12
	Nguyễn Thị Mùi
	Tổ trưởng dân phố
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	13
	Trịnh Quang Huy
	Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	14
	Hoàng Thị Miến
	Chi hội trưởng chi hội NCT
	Hòa giải viên
	

	15
	Nguyễn Thị Lan
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	16
	Cù Ngọc Bình
	Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở
	Hòa giải viên
	

	17
	Phạm Thị Giang
	Cộng tác viên Y tế
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 04, phường Đăk Cấm

	18
	Hoàng Thị Thanh Thủy
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	19
	Nguyễn Thị Đông
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	20
	Đặng Mạnh Quân
	Bí thư chi đoàn
	Hòa giải viên
	

	21
	Lê Tấn Hoàng
	Tổ phó
	Hòa giải viên
	

	22
	Đỗ Quý Oanh
	Hội viên Hội CCB
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 05, phường Đăk Cấm

	23
	Bùi Viết Lẫy
	Tổ trưởng tổ dân phố
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	24
	Lê Quang Đức
	Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	25
	Lê Hồng Phương
	Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	26
	Huỳnh Thị Trước
	Chi hội trưởng chi hội NCT
	Hòa giải viên
	

	27
	Trương Thị Lê
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 06, phường Đăk Cấm

	28
	Nguyễn Ngọc Lệ
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	29
	Phạm Thị Phương Dung
	Trưởng ban CTMT tổ
	Hòa giải viên
	

	30
	Mai Thị Nhài
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 07, phường Đăk Cấm

	31
	Nguyễn Văn Nhương
	Trưởng ban CTMT tổ
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	32
	Lâm Thị Điệp
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	33
	Nguyễn Ngọc Hà
	Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	34
	Nguyễn Thị Hồng Giang
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	35
	Đặng Thị Hồng Loan
	Chi hội phó chi hội phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	36
	Trần Quốc Kiệt
	Bí thư chi đoàn
	Hòa giải viên
	

	37
	Trịnh Vinh Quang
	Tổ Phó
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 08, phường Đăk Cấm

	38
	Vũ Thị Thiết
	Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	39
	Lê Thị Hồng
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	40
	Phạm Thị Hồng
	Chi hội phó Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	41
	Lê Thị Kim Đào
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	42
	Vàng Thị Thu Hường
	Nhóm Trưởng nhóm 03
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 09, phường Đăk Cấm

	43
	Nguyễn Văn Bảy
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	44
	Nguyễn Văn Doanh
	PBT, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	45
	Trần Đình Cử
	Chi hội Trưởng chi hội NCT
	Hòa giải viên
	

	46
	 Lê Trọng Phú
	Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	47
	Trần Thị Thu Huyền
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 10, phường Đăk Cấm

	48
	Nguyễn Thế Trọng
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	49
	Nguyễn Văn Tý
	Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ
	Hòa giải viên
	

	50
	Bùi Thị Dương
	Nhóm trưởng nhóm 2
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 01 Ngô Mây, phường Đăk Cấm

	51
	Phạm Văn Tình
	Tổ trưởng tổ dân phố
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	52
	Trần Thị Bích Thoa
	Bí thư chi bộ
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	53
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ
	Hòa giải viên
	

	54
	Châu Thị Mỹ Trinh
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	55
	Nguyễn Minh Hiếu
	Bí thư chi đoàn
	Hòa giải viên
	

	56
	Nguyễn Thị Bộ
	Chi hội Trưởng chi hội NCT
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 02 Ngô Mây, phường Đăk Cấm

	58
	Dương Trọng
	Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	59
	Trương Minh Tuyên
	Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	60
	Nguyễn Văn Linh
	Phó bí thư chi bộ
	Hòa giải viên
	

	61
	Nguyễn Ngọc Phúc
	Tổ phó
	Hòa giải viên
	

	62
	Nguyễn Thị Lạc
	Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	63
	Dương Thị Ngọc Huyền
	Bí thư chi đoàn
	Hòa giải viên
	

	64
	Nguyễn Vàng
	Thành viên Mặt trận tổ
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở dân phố 03 Ngô Mây, phường Đăk Cấm

	65
	Nguyễn Ngọc Thừa
	Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	66
	Lê Công Mạnh
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	67
	Nguyễn Ngọc Dư
	Chi hội trưởng Hội Nông dân
	Hòa giải viên
	

	68
	Lê Thị Kim
	Phó bí thư chi bộ
	Hòa giải viên
	

	69
	Nguyễn Thị Kim Ân
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn Thanh Trung, phường Đăk Cấm

	70
	Lê Quang Tá
	Thôn phó
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	71
	Ma Đức Chung
	Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	72
	Đinh Thanh Sơn
	Bí thư chi bộ, thôn Trưởng
	Hòa giải viên
	

	73
	Nguyễn Thị Tố Quyên
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	74
	Thái Phúc
	Chi hội Trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn PleiTrum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm

	75
	A Mai
	Trưởng ban CTMT thôn
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	76
	Y Lãnh
	Bí thư kim thôn Trưởng
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	77
	A Bưh
	Già làng, người có uy tín
	Hòa giải viên
	

	78
	A West
	Thôn phó
	Hòa giải viên
	

	79
	Y Mi Lan
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Hòa giải viên
	

	80
	Y Nhăn
	Chi hội trưởng chi hội phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn 01, phường Đăk Cấm

	82
	Lê Văn Lộc
	Bí thư chi bộ, thôn Trưởng
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	83
	Đỗ Thị Xoa
	Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	84
	Biện Đình Sĩ
	Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở
	Hòa giải viên
	

	85
	Lê Đức Thông
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Hòa giải viên
	

	86
	Nguyễn Thanh Phước
	Thôn phó
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn 02, phường Đăk Cấm

	87
	Đào Thị Lan
	Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	88
	Trịnh Xuân Linh
	Bí thư chi bộ, thôn Trưởng
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	89
	Nguyễn Trần Thảo Trinh
	Chi ủy viên chi bộ
	Hòa giải viên
	

	90
	Nguyễn Công Lý
	Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	91
	Trần Thị Quyên
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn 03, phường Đăk Cấm

	92
	Đỗ Đoàn Hoa
	Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	93
	Võ Thị Loan
	Phó bí thư chi bộ
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	94
	Bùi Thị Yên
	Chi hội trưởng chi hội NCT
	Hòa giải viên
	

	95
	Thái Bá Lợi
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Hòa giải viên
	

	96
	Nguyễn Thị Minh Huê
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	97
	Đỗ Thị Lam
	Bí thư chi đoàn
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn 04, phường Đăk Cấm

	98
	Nguyễn Văn Bình
	Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	99
	Trần Văn Tám
	Bí thư chi bộ, thôn Trưởng
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	100
	Trần Thị Dinh
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	101
	Trần Thị Hạnh
	Bí thư chi đoàn
	Hòa giải viên
	

	102
	Nguyễn Thế Thọ
	Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên
	

	103
	Lê Công Phương
	Chi hội trưởng chi hội NCT
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn Plei Rơ Lơng, phường Đăk Cấm

	104
	A Thiết
	Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	105
	Y Duyêng
	Bí thư chi bộ, thôn Trưởng
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	106
	Y Nhương
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	107
	A Đih
	Thôn phó
	Hòa giải viên
	

	108
	Y Băc
	Bí thư chi đoàn
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn 06, phường Đăk Cấm

	109
	Nguyễn Xuân Thế
	Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	110
	Nguyễn Thị Tâm
	Bí thư chi bộ, thôn Trưởng
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	111
	Lê Văn Tuyết
	Thôn phó
	Hòa giải viên
	

	112
	Nguyễn Thị Thúy Dung
	Bí thư chi đoàn
	Hòa giải viên
	

	113
	Nguyễn Văn Ngụ
	Chi hội Trưởng chi hội NCT
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn Yang Roong, phường Đăk Cấm

	114
	Y Quynh
	Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	115
	Bùi Huy Hoàng
	Bí thư chi bộ, thôn Trưởng
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	116
	A BYing
	Già làng
	Hòa giải viên
	

	117
	A Hiuh
	Thôn phó
	Hòa giải viên
	

	118
	Y Thanh
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	119
	Lê Thanh Thiên
	Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Hòa giải viên
	

	120
	A Pin
	Tổ phó tổ an ninh cơ sở
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn 08, phường Đăk Cấm

	121
	Nguyễn Tý
	Trưởng ban CTMT thôn
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	122
	Nguyễn Thị Nhạn
	Bí thư chi bộ, thôn Trưởng
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	123
	Trần Thị Mỹ Đào
	Thôn phó
	Hòa giải viên
	

	124
	Ngô Thị Bích Thủy
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên
	

	125
	Trần Thị Quynh
	Chi hội trưởng chi hội NCT
	Hòa giải viên
	

	126
	Nguyễn Văn Hùng
	Bí thư chi đoàn
	Hòa giải viên
	

	Tổ hòa giải cơ sở thôn 09, phường Đăk Cấm

	127
	Nguyễn Công Kim
	Nguyễn Công Kim
	Tổ trưởng tổ hòa giải
	

	128
	Lưu Văn Hương
	Lưu Văn Hương
	Tổ phó tổ hòa giải
	

	129
	Nguyễn Thị Vinh
	Nguyễn Thị Vinh
	Hòa giải viên
	

	130
	Hoàng Văn Tý
	Hoàng Văn Tý
	Hòa giải viên
	

	131
	Nguyễn Thị Trinh
	Nguyễn Thị Trinh
	Hòa giải viên
	




